
                ÔN TẬP KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1 ; C=12 ; N=14 ; O=16 ; F=19 ; Si=28 ; P=31 ; S=32 ; Cl=35,5 ; Br=80 ; I=127 ; Li=7 ; Na=23; Mg=24; Al=27 ; K=39 ; Ca=40 ; Sr=88; Cr=52 ; Mn=55 ; Fe=56 ; Ni=59 ; Cu=64 ; Zn=65 ; Ag=108 ; Ba=137 ; Au=197 ; Hg=200 ; Pb=207. 
Mã đề: 9

Câu 1. Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại?
	  A. Đồng. 
	B. Vàng. 
	C. Nhôm.
	D. Bạc. 


Câu 2. Dùng dây platin sạch nhúng vào hợp chất X rồi đem đốt trên ngọn lửa đèn khí (không màu), ngọn lửa có màu tím. X là hợp chất của 
	  A. natri. 
	B. liti. 
	C. rubidi. 
	D. kali. 


Câu 3. Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì
	  A. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. 
	B. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. 

	  C. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.
	D. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá.


Câu 4. Cho sơ đồ phản ứng sau MgCO3 [image: image1.png]


MgCl2 [image: image2.png]


 Mg[image: image3.png]


 Mg(NO3)2 [image: image4.png]


 Mg(OH)2
(1) MgCO3 + 2HCl [image: image5.png]


MgCl2 + C O2 + H2O 
(2) MgCl2[image: image6.png]


Mg + Cl2
(3) Mg + 2HNO3 loãng [image: image7.png]


Mg(NO3)2 + H2 
(4) Mg(NO3)2 + 2KOH [image: image8.png]


Mg(OH)2 + 2KNO3
Cho biết những phản ứng nào sai: 
	  A. (1) và (2) 
	B. (2) và (3) 
	C. (2) và (4)
	D. (1) và (3) 


Câu 5. Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương được gọi là sự
	  A. khử kim loại.
	B. ăn mòn hóa học.

	  C. tác dụng của kim loại với axit.
	D. ăn mòn điện hóa học.


Câu 6. Hợp kim là:
	  A. chất rắn thu được khi nung nóng chảy các kim loại. 

	  B. hỗn hợp các kim loại

	  C. vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác

	  D. hỗn hợp các kim loại hoặc kim loại với phi kim 


Câu 7. Trường hợp không thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là
	  A. 2Ba + O2 [image: image9.png]


 2BaO.
	B. Ba +HCl [image: image10.png]


 BaCl2 + H2[image: image11.png]


. 

	  C. BaO + H2O [image: image12.png]


 Ba(OH)2.
	D. Ba + H2O [image: image13.png]


 Ba(OH)2 + H2[image: image14.png]


.


Câu 8. Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít khí H2 ở đktc và dung dịch kiềm. Hai kiêm loại đó là. 
	  A. K và Rb.
	B. Na và K.
	C. Li và Na.
	D. Rb và Cs.


Câu 9. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
	  A. 1s22s22p63s23p4.
	B. 1s22s22p63s1.
	C. 1s22s22p63s23p5.
	D. 1s22s22p6.


Câu 10. Có thể dùng Ca(OH)2 (ở thể rắn) để làm khô các chất khí:
	  A.  NH3, O2, N2, CH4. 
	B. NH3, CO2, CH4, H2.

	  C. NH3, SO2, CO, Cl2. 
	D. NH3, Cl2, CO2, N2.


Câu 11. Thuốc thử dùng để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng dung dịch H2SO4, BaCl2 và Na2SO4 là
	  A. quỳ tím.
	B. Na2CO3.
	C. bột kẽm.
	D. cả A, B, C.


Câu 12. Trong ăn mòn điện hóa, các điện cực phải?
	  A. Không cần tiếp xúc 
	B. Tiếp xúc gián tiếp với nhau 

	  C. Tiếp xúc với nhau
	D. Cả 3 câu đều đúng


Câu 13. Trường hợp không xảy ra phản ứng là
	  A. Fe + dung dịch CuSO4.
	B. Cu + dung dịch HNO3.

	  C. Cu + dung dịch HCl.
	D. Cu + dd Fe2(SO4)3.


Câu 14. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là 
	  A. 0,015
	B. 0,03
	C. 0,02
	D. 0,01


Câu 15. Cho phản ứng: CaCO3 + CO2 + H2O[image: image15.png]


Ca(HCO3)2. Phản ứng (1) là phản ứng: 
	  A. Làm mềm nước cứng.
	B. Giải thích hiện tượng thạch nhũ trong núi đá vôi

	  C. Giải thích hiện tượng xâm thực
	D. Giải thích hiện tượng ăn mòn điện hóa.


Câu 16. Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ 
	  A. không có hiện tượng gì.
	B. có kết tủa trắng. 

	  C. có kết tủa trắng và bọt khí. 
	D. có bọt khí thoát ra.


Câu 17. Cặp gồm 2 kim loại đều không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội là:
	  A. Zn, Fe.
	B. Ag, Fe.
	C. Cu, Al.
	D. Fe, Al.


Câu 18. Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra
	  A. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
	B. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. 

	  C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. 
	D. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.


Câu 19. Phương pháp điều chế kim loại bằng cách dùng đơn chất kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối được gọi là phương pháp
	  A. nhiệt luyện.
	B. thủy phân.
	C. điện phân.
	D. thủy luyện.


Câu 20. Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
	  A. Fe và Cu.
	B. Ca và Fe. 
	C. Na và Cu. 
	D. Mg và Zn. 


Câu 21. Đun nóng hoàn toàn hỗn hợp CaCO3, Ba(HCO3)2, MgCO3, Mg(HCO3)2 đến khối lượng không đổi, thu được sản phẩm chất rắn gồm
	  A. CaCO3, BaCO3, MgCO3
	B. CaO, BaO, MgO

	  C. Ca, BaO, Mg, MgO
	D. CaO, BaCO3, MgO, MgCO3


Câu 22. Chọn phát biểu không đúng về các nguyên tố nhóm IIA.
	  A. Mức oxi hóa trong các hợp chất là +2.
	B. Cấu hình e hóa trị là ns2. 

	  C.  Gồm các nguyên tố Be, Mg, Ca, Sr, Ba. 
	D. Tinh thể có cấu trúc lục phương.


Câu 23. Trong hệ thống tuần hoàn, nhóm có cả nguyên tố kim loại và phi kim là
	  A. IB đến VIIIB 
	B. IIIA đến VIA 

	  C. Họ Lantan và họ Actini 
	D. IA (trừ hiđro) và IIA 


Câu 24. Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là ?
	  A. 4. 
	B. 5. 
	C. 3. 
	D. 2. 


Câu 25. Trong ăn mòn điện hóa, câu nào sau đây diễn tả đúng?
	  A. Cực dương quá trình khử, kim loại bị ăn mòn

	  B. Ở cực âm có quá trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn 

	  C. Ở cực dương có quá trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn

	  D. Ở cực âm có quả trình khử 


Câu 26. Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là?
	  A. 4.
	B. 1. 
	C. 3. 
	D. 2. 


Câu 27. Phương pháp dùng chất khử C, Al, CO, H2 khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao gọi là phương pháp
	  A. điện phân nóng chảy.
	B. điện phân dung dịch.

	  C. thủy luyện.
	D. nhiệt luyện.


Câu 28. Ngâm lá sắt vào dung dịch HCl sẽ có hiện tượng sủi bọt khí H2. Bọt khí sẽ sủi ra nhanh nhất khi nhỏ thêm vài giọt dung dịch 
	  A. H2SO4.
	B. ZnSO4. 
	C. CuSO4. 
	D. NaCl. 


Câu 29. Quá trình oxi hóa khử, các e kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường là sự
	  A. Ăn mòn kim loại
	B. Ăn mòn 
	C. Ăn mòn điện hóa 
	D. Ăn mòn hóa học 


Câu 30. Phương pháp điều chế KLK quan trọng nhất là
	  A. dùng chất khử CO, Al, H2 để khử oxit của chúng.

	  B. cho KL mạnh tác dụng với dung dịch muối.

	  C. điện phân nóng chảy muối halogenua của chúng.

	  D. điện phân dung dịch muối halogenua của chúng.


Câu 31. Hòa tan 2,5 gam muối Na2CO3.xH2O trong 250ml nước cất. Biết 25ml dung dịch muối này tác dụng vừa đủ 17,5 ml dung dịch HCl 0,1M. Công thức hóa học của muối ban đầu là.
	  A. Na2CO3.4H2O
	B. Na2CO3.9H2O 
	C. Na2CO3.5H2O 
	D. Na2CO3.10H2O


Câu 32. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch?
	  A. HCl.
	B. KNO3. 
	C. FeSO4. 
	D. AgNO3. 


Câu 33. Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là
	  A. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hóa.

	  B. oxi hóa ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.

	  C. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.

	  D. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với hợp chất khử.


Câu 34. Loại phản ứng hóa học nào xảy ra trong quá trình ăn mòn kim loại?
	  A. Phản ứng hóa hợp.
	B. Phản ứng phân hủy.
	C. Phản ứng thế.
	D. Phản ứng oxi hóa – khử.


Câu 35. Trong các chất sau: Mg, Al, hợp kim Al - Ag, hợp kim Al - Cu, chất nào khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng bọt khí H2 nhiều nhất? 
	  A. Hợp kim Al-Cu
	B. Hợp kim Al - Ag 
	C. Mg và Al 
	D. Al 


Câu 36. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào kim loại bị ăn mòn điện hoá?
	  A. Cho kim loại cu vào dung dịch HNO3 loãng
	B. Đốt dây Fe trong khí O2

	  C. Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl
	D. Thép cacbon để trong không khí ẩm


Câu 37. Để làm mất tính ứng vĩnh cửu ta dùng cách nào sau đây? 
	  A. Dùng HCl vừa đủ.
	B. Dùng Na2CO3 hoặc K3PO4. 

	  C. Dùng Ca(OH)2 vừa dư.
	D. Đun sôi nước. 


Câu 38. Những kim loại nào sau đây đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối Cu2+
1). Mg 2). Ag 3). Fe 4). Zn 5). Pb. 
	  A. 2, 5 
	B. 1, 3, 4 
	C. 1, 2, 3 
	D. 3, 4, 5 


Câu 39. Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là
	  A. Mg và Zn.
	B. Cu và Ag. 
	C. Na và Fe. 
	D. Al và Mg. 


Câu 40. Phát biểu sai về KLK là 
	  A. năng lượng ion hóa tương đối cao. 

	  B. có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp.

	  C. bán kính nguyên tử lớn nhất trong số các KL. 

	  D. có mạng tinh thể lập phương tâm khối.


---------- HẾT ----------
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